
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN PHONG

STT Họ và tên Năm sinh Mã số ĐD/ CCCD Nơi ở Dạng khuyết tật Mức độ khuyết tật Ghi chú

1 Lê Viết Choang 01/01/1962 038062021258 Thôn 1 Vận động, trí tuệ Nặng
2 Lê Thị Quynh 03/03/1954 038154017310 Thôn 1 Khác Nặng
3 Lê Thị Xuân 10/02/1954 038015409704 Thôn 1 Vận động, nghe nói Đặc biệt nặng
4 Phạm Văn Châu 15/05/1963 038063037137 Thôn 1 Khác Nặng
5 Lê Khắc Thành 10/03/1961 038061016782 Thôn 1 Khác Nặng
6 Lê Khắc Đủng 01/02/1955 038159003655 Thôn 1 Nghe nói, thần kinh tâm thần Đặc biệt nặng
7 Lê Thị Viên 02/06/1960 038162005993 Thôn 1 Vận động Đặc biệt nặng
8 Lê Đức Thắng 19/04/1960 038060029601 Thôn 2 Vận động Nhẹ
9 Hoàng Huy Phụng 10/03/1943 038038004645 Thôn 3 Vận động Đặc biệt nặng
10 Lê Ngọc Định 17/07/1973 038073024572 Thôn 3 Khác Nặng
11 Lê Minh Huấn 02/01/1947 038047006019 Thôn 3 Vận động, nghe nói Đặc biệt nặng
12 Lê Văn Minh Hiếu 07/06/2013 038213013145 Thôn 3 Thần kinh tâm thần, trí tuệ Đặc biệt nặng
13 Lê Thị Gái 02/08/1967 038167024520 Thôn 3 Khác Nặng
14 Trần Gia Bảo 19/05/2013 038213006298 Thôn 2 Vận động, khác Nặng
15 Nguyễn Quỳnh Anh 08/06/2009 038309011624 Thôn 2 Thần kinh tâm thần, trí tuệ Đặc biệt nặng
16 Lê Thị Cợi 10/10/1957 038142011566 Thôn 1 Vận động, nghe nói Đặc biệt nặng
17 Lê Thị Thu 29/07/1971 038171031448 Thôn 3 Vận động Nặng
18 Trịnh Bảo Long 05/04/2024 038224009272 Thôn 2 Trí tuệ Nặng

NGƯỜI LẬP

Ngô Thị Nguyên

CHỦ TỊCH

Lê Viết Thể

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH MỨC KHUYẾT TẬT

(Niêm yết theo Thông báo số:   ngày 02/08/2024 từ ngày 05/08/2024-09/08/2024)

Tổng

Xuân phong, ngày 02 tháng 08 năm 2024


